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         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                      Độc  lập  - Tự  do  - Hạnh phúc 

      TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN  

 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 10 NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

Căn cứ Quyết định các Quyết định Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê 

duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ vào Biên bản lựa chọn Sách giáo khoa của các tổ bộ môn;  

Căn cứ vào Biên bản lựa chọn Sách giáo khoa lớp 10 đề xuất sử dụng từ năm học 2023 

– 2024 của Hội đồng chuyên môn trường THPT Lê Trọng Tấn;  

Trường THPT Lê Trọng Tấn thông báo đến Quý Phụ huynh và Học sinh lớp 10 danh 

mục Sách giáo khoa được sử dụng từ năm học 2023 – 2024 như sau:  

 

I. Danh mục các loại sách 

A. Môn bắt buộc 

STT Môn Tên sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Ngữ văn 

Ngữ văn 10 Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Ngữ văn 10 Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 
 

2 Toán 

Toán 10, Tập 1 

(Chân trời sáng tạo) 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Toán 10, Tập 2 

(Chân trời sáng tạo) 
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3 
Tiếng Anh 

 

Tiếng Anh 10 Bright Sách Học sinh Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

Tiếng Anh 10 Bright Sách Bài tập  

4 Lịch sử 
Lịch sử 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 

Giáo dục 

Quốc phòng và 

An ninh 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục  

Việt Nam 

 

6 
Giáo dục Thể 

chất 

Giáo dục thể chất 10:  

Bóng rổ 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

7 

Hoạt động  

trải nghiệm và 

hướng nghiệp 

Hoạt Động Trải Nghiệm,  

Hướng Nghiệp 10  

Bản 1 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

8 
Giáo dục của 

địa phương  
Chờ thông báo 

Chờ  

thông báo 

 

B. Các môn tổ hợp 1: 

STT Môn Tên sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Toán 
Chuyên đề Toán 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 Vật lí 
Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 



3 
 

Chuyên đề Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 Hóa học 

Hóa học 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Chuyên đề Hóa học 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

4 Địa lý 
Địa lý 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 Tin học 

Tin học 10 

Tin học ứng dụng 

(Cánh diều) 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

 

C. Các môn Tổ hợp 2:  

STT Môn Tên sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Toán 
Chuyên đề Toán 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 Hóa học 

Hóa học 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Chuyên đề Hóa học 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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3 Sinh học 

Sinh học 10 

(Cánh diều) 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

Chuyên đề Sinh học 10  

(Cánh diều) 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

4 

Giáo dục  

Kinh tế và 

Pháp luật 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 Công nghệ 

Công nghệ 10: 

Thiết kế & Công nghệ 

 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

D. Các môn Tổ hợp 3: 

STT Môn Tên sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Toán 
Chuyên đề Toán 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 Văn 
Chuyên đề Ngữ văn 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 Vật lí 

Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Chuyên đề Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 
 

4 Hóa học 
Hóa học 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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5 

Giáo dục  

Kinh tế và 

Pháp luật 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

6 Tin học 

Tin học 10 

Tin học ứng dụng 

(Cánh diều) 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

 

E. Các môn Tổ hợp 4: 

STT Môn Tên sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1 Toán 
Chuyên đề Toán 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

2 Văn 
Chuyên đề Ngữ văn 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

3 Sinh học 
Sinh học 10 

(Cánh diều) 

Nhà xuất bản 

Đại học 

Sư phạm 

 

4 Địa lý 

Địa lý 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Chuyên đề Địa lý 10  

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5 
Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 

(Chân trời sáng tạo) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 
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6 Công nghệ 

Công nghệ 10:  

Thiết kế & Công nghệ 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG         

- Tổ trưởng; 

- Quý PH và HS khối 10,                                                 (Đã ký)                

- Lưu VT.             

 Nguyễn Văn Cường 


